
UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                                     Phụ lục số  1
     TỈNH YÊN BÁI 

DANH MỤC 
CÁC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG “CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN
 QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI  NĂM 2010”


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 869 /QĐ-UBND ngày  14 /6 /2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
	STT
	Tên dự thảo văn bản
	Trích yếu 
nội dung văn bản 
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Thời gian trình
	Thời gian dự kiến ban hành 
	Ghi chú

	BỔ SUNG MỚI NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH; QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH YÊN BÁI  

	1 
	Nghị quyết
	Về một số chính sách và nguồn lực nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy nghề tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015
	Sở Lao động- Thương binh và xã hội
	
	6/2010
	7/2010
	

	2 
	Nghị quyết
	Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc địa phương quản lý
	Sở Tài chính
	
	6/2010
	7/2010
	

	3 
	Nghị quyết
	Ban hành Chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện
	Sở Tài chính
	
	6/2010
	7/2010
	

	4 
	Nghị quyết
	Về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Yên Bái
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Nội vụ
	11/2010
	12/2010
	

	5 
	Nghị quyết
	Về mức trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
	
	11/2010
	12/2010
	

	6 
	Nghị quyết
	Quy định mức thu phí và lệ phí cấp phép cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, karaoke, vũ trường và kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Yên Bái
	Sở Tài  chính
	Sở Tư pháp, Cục thuế tỉnh
	     11/2010
	12/2010
	

	7 
	Quyết định
	Quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh Yên Bái
	Sở Giáo dục & Đào tạo
	
	28/4/2010
	7/5/2010
	Đã ban hành

	8 
	Quyết định
	Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn bản, tổ dân phố
	Sở Nội vụ
	
	10/5/2010
	25/5/2010
	Đang trình

	9 
	Chỉ thị
	Về việc nghiêm cấm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, vận chuyển, tặng cho các loại thân, rễ, lá quả cây thuốc phiện
	Công an tỉnh
	
	27/4/2010
	20/5/2010
	Đã ban hành

	10 
	Quyết định 
	Ban hành quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt nam và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Yên Bái (Thay thế Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái ngày 16/10/2008 của UBND tỉnh)
	Sở Tài chính
	
	20/5/2010
	31/5/2010
	Đang trình

	11 
	Quyết định
	Phê duyệt Đề án giải quyết chính sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dôi dư tại các cơ sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009- 2011
	Sở Giáo dục & Đào tạo
	
	20/5/2010
	31/5/2010
	Đang trình

	12 
	Quyết định
	Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên tối thiểu đối với các loại tài nguyên khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
	Sở Tài chính 
	
	15/6/2010
	30/6/2010
	

	13 
	Chỉ thị
	Về quản  lý và sử dụng con dấu
	Công an tỉnh
	
	15/6/2010
	10/7/2010
	

	14 
	Quyết định 
	Phê duyệt bổ sung điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2010.
	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	
	15/6/2010
	10/7/2010
	

	15 
	Quyết định 
	Ban hành quy định về việc học và sát hạch giấy phép lái xe hạng A1 cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao
	Sở Giao thông - Vận tải
	
	15/6/2010
	10/7/2010
	

	16 
	Chỉ thị
	Về quản lý và sử dụng pháo
	Công an tỉnh
	
	30/6/2010
	15/7/2010
	

	17 
	Quyết định 
	Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
	Ban quản lý các khu công nghiệp
	Sở Nội vụ
	30/6/2010
	15/7/2010
	

	18 
	Quyết định
	Phê duyệt quy hoạch phát triển đào tạo nghề tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020
	Sở Lao động- Thương binh và xã hội
	
	30/6/2010
	15/7/2010
	

	19 
	Quyết định
	Ban hành quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
	Sở Công thương
	
	15/7/2010
	31/7/2010
	

	20 
	Quyết định
	Quy định tiêu chuẩn gia đình văn hoá, làng, bản, tổ dân phố văn hoá; tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị văn hoá giai đoạn 2011-2015
	Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch
	
	15/7/2010
	31/7/2010
	

	21 
	Quyết định
	Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định về bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng , vật kiến trúc và bộ đơn giá bồi thường cây cối hoa màu và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
	 Sở Tài nguyên và Môi trường 
	Các sở: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư. Công thương,  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện 
	20/7/2010
	15/8/2010
	

	22 
	Quyết định
	Quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
	 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
	
	15/8/2010
	10/9/2010
	

	23 
	Quyết định
	Ban hành Chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện
	Sở Tài chính
	
	20/7/2010
	15/8/2020
	

	24 
	Quyết định
	Quy định một số nội dung quản lý và đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Thay thế Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 3/1/2008 )
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	20/7/2010
	15/8/2010
	

	25 
	Quyết định
	Ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài tại Yên Bái
	 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
	Các sở, ngành liên quan
	20/7/2010
	15/8/2010
	

	26 
	Quyết định
	Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc địa phương quản lý
	 Sở Tài chính 
	
	
	
	Ban hành sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh 

	27 
	Quyết định
	Quy định chính sách và nguồn lực nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy nghề tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015
	Sở Lao động- Thương binh và xã hội
	
	15/8/2010
	30/8/2010
	

	28 
	Quyết định
	Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 1844/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Cục thuế.
	15/8/2010
	04/9/2010
	

	29 
	Quyết định
	Phê duyệt quy hoạch và mạng lưới dạy nghề tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020
	 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
	
	15/8/2010
	10/9/2010
	

	30 
	Quyết định
	Ban hành quy chế quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 
	Sở Thông tin và Truyền thông 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính 
	15/8/2010
	10/9/2010
	

	31 
	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 30/1/2007 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh Yên Bái
	Sở Nội vụ
	
	10/9/2010
	01/10/2010
	

	32 
	Quyết định
	Quy định về việc huy động lực lượng dân quân tự vệ trong phòng thủ dân sự
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
	
	11/2010
	12/2010
	

	33 
	Quyết định 
	Phê duyệt Đề án quy hoạch quảng cáo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025
	Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch
	
	11/2010
	12/2010
	

	ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH; 

QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH YÊN BÁI  

	34 
	Nghị quyết
	Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho hoạt động của Ban công tác mặt trận ở thôn, bản, tổ dân phố
	Sở Nội vụ
	
	6/2010
	8/2010
	

	35 
	Nghị quyết
	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011- 2015
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	11/2010
	12/2010
	

	36 
	Nghị quyết
	Phân cấp ngân sách và tỷ lệ điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách  năm 2011
	Sở Tài chính
	
	11/2010
	12/2010
	

	37 
	Nghị quyết
	Điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Sở Tài chính
	Sở Tư pháp, Cục thuế tỉnh Yên Bái
	11/2010
	12/2010
	

	38 
	Nghị quyết
	Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Yên Bái năm 2009
	Sở Tài chính
	
	11/2010
	12/2010
	

	39 
	Quyết định 
	Ban hành quy định về hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái
	Ban Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư
	Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư
	20/6/2010
	30/6/2020
	

	40 
	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 1142/2007/QĐ-UBND ngày 7/8/2007 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái
	Sở Tài nguyên& Môi trường
	
	15/7/2010
	30/7/2010
	

	41 
	Quyết định
	Ban hành quy chế quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Yên Bái
	Sở Văn hoá Thể thao & Du lịch
	
	15/8/2010
	30/8/2020
	

	42 
	Quyết định
	Ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận và chế độ khen thưởng xã, phường phù hợp với trẻ em
	 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
	
	01/10/2010
	30/10/2010
	

	43 
	Quyết định
	Phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở giáo dục tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015
	Sở Giáo dục & Đào tạo
	Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xa, thành phố
	11/2010
	12/2010
	


UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                                          Phụ lục số  2
     TỈNH YÊN BÁI 

                                                                              DANH MỤC 

                         CÁC VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI “CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN

 QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VÀ CHƯƠNG  TRÌNH XÂY DỰNG 

          VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI  NĂM 2010”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 869 /QĐ-UBND ngày 14 / 6 /2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái )

	STT
	Tên dự thảo văn bản
	Trích yếu nội dung

văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan phối hợp soạn thảo
	Ghi chú

	NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

	1 
	Nghị quyết
	Ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội áp dụng đối với các xã, các thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2010-2015 ( trừ hai huyện Trạm tấu, Mù cang chải)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	Không ban hành

	QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

	1 
	Quyết định
	Ban hành Quy định thành phần nộp lưu hồ sơ, tài liệu lịch sử của các đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh Yên bái
	Sở Nội vụ
	
	Ban hành văn bản áp dụng pháp luật

	2 
	Quyết định
	Về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Yên bái
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	Chuyển ban hành năm 2011

	3 
	Quyết định
	Về mức trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Yên bái
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
	
	Chuyển ban hành năm 2011
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